
Quyết định ngày

I Kiểm tra việc mua sắm tài sản công 11.069.829.227

1 Khối Văn phòng Sở 1.071.392.000

a) Năm 2018 713.818.000

 - Gói thầu 01: Hỗ trợ trang thiết bị cho Đoàn 

Văn công Đồng Tháp (Bộ trang thiết bị phục 

vụ biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp cơ 

động),  vốn CTMT

372.500.000
484/QĐ-SVHTTDL 

của Sở VHTTDL
18/12/2018

Chào hàng cạnh 

tranh

 - Gói thầu 02: Mua sách cho hệ thống Thư 

viện Tỉnh (Vốn CTMT)
71.494.000

254/QĐ- SVHTTDL 

của Sở VHTTDL
15/10/2018

Xét chọn 03 bảng 

báo giá

 - Gói thầu 03: Mua sách cho hệ thống Thư 

viện Tỉnh (Vốn CTMT)
71.494.000

254/QĐ- SVHTTDL 

của Sở VHTTDL
15/10/2018

Xét chọn 03 bảng 

báo giá

 - Gói 04: Máy tính xách tay (09 cái)
112.500.000

371/QĐ-UBND.HC 

của UBND Tỉnh
16/04/2018

Mua sắm tập trung

 - Gói 05: Máy fax (01 cái), máy in (06 cái)
42.240.000

977/QĐ-UBND.HC 

của UBND Tỉnh
21/08/2018

Mua sắm tập trung

 - Gói 06: Mua Ipad và phụ kiện

13.990.000

15/2018/HĐ- 

SVHTTDL của Sở 

VHTTDL

14/06/2018

Xét chọn 03 bảng 

báo giá

 - Gói 07: Mua Tivi 49inch 12.000.000

03/2018/HĐ- 

SVHTTDL của Sở 

VHTTDL

30/01/2018

Xét chọn 03 bảng 

báo giá

 - Gói 08: Mua Tivi 49inch 17.600.000

14/2018/HĐ- 

SVHTTDL của Sở 

VHTTDL

04/06/2018

Xét chọn 03 bảng 

báo giá

Phụ lục 01

TỰ KIỂM TRA TÌNH HÌNH QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG TẠI SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 VÀ CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP, THỜI GIAN TỪ 01/01/2018 ĐẾN NAY

Kèm theo Báo cáo số          /SVHTTDL-KHTC ngày      tháng     năm 2020 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ghi chú
Thẩm quyền quyết định 

Stt Nội dung tự kiểm tra Giá trị

Trình thủ tục 

thực hiện
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Ghi chú
Thẩm quyền quyết định 

Stt Nội dung tự kiểm tra Giá trị

Trình thủ tục 

thực hiệnb) Năm 2019 357.574.000

 - Gói thầu 01: Mua sắm thiết bị cho Trung 

tâm Văn hóa Nghệ thuật Tỉnh (vốn CTMT)

113.800.000

342/QĐ- SVHTTDL 

của Sở VHTTDL

04/11/2019

Chào hàng cạnh 

tranh rút gọn

 - Gói thầu 02: Mua sách cho hệ thống Thư 

viện Tỉnh (Vốn CTMT)

73.585.000
228/QĐ- SVHTTDL 

của Sở VHTTDL
01/08/2019

Xét chọn 03 bảng 

báo giá

 - Gói thầu số 03: Mua máy in (04 cái) 19.800.000

98/QĐTTDVTC của 

Trung tâm Dịch vụ Tài 

chính

23/05/2019

Mua sắm tập trung

 - Gói thầu số 04: Mua máy tính xách tay (01 

cái)

14.963.000

156/QĐTTDVTC của 

Trung tâm Dịch vụ Tài 

chính

25/07/2019

Mua sắm tập trung

 - Gói thầu số 05: Cung cấp bàn ghế tiếp dân 

và kệ, tủ hồ sơ cho Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch

82.076.000

177/QĐ- SVHTTDL 

của Sở VHTTDL

28/06/2019

Xét chọn 03 bảng 

báo giá

 - Gói thầu số 06: Cung cấp máy scan và máy 

hủy tài liệu cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch

53.350.000

159/QĐ- SVHTTDL 

của Sở VHTTDL

14/06/2019

Xét chọn 03 bảng 

báo giá

c) Tháng 5 năm 2020 0

Chưa thực hiện mua sắm 0

2 Thư viện Tỉnh 2.567.787.227

a) Năm 2018 162.558.000

- Gói thầu 01: Mua sắm trang bị kho sách luân 

chuyển và sách phục vụ cho Thư viện Tỉnh
162.558.000

98/QĐ-TVT của Thư 

viện Tỉnh
25/09/2018

Chào hàng cạnh 

tranh rút gọn

b) Năm 2019 2.405.229.227

 - Gói thầu 01: Bổ sung tài liệu năm 2019 của 

Thư viện Tỉnh
566.869.227

39/QĐ-TVT của Thư 

viện Tỉnh
22/8/2019 

Chào hàng cạnh 

tranh
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Ghi chú
Thẩm quyền quyết định 

Stt Nội dung tự kiểm tra Giá trị

Trình thủ tục 

thực hiện
- Gói thầu 02: Bổ sung tài liệu cho Thư viện 

tỉnh Đồng Tháp
52.325.000

 58/QĐ-TVT của Thư 

viện Tỉnh
18/12/2019

Xét chọn 03 bảng 

báo giá

- Gói thầu 03: Mua sắm dù nón 17.000.000
Tiếp nhận từ Sở 

VHTTDL
Nhận bằng hiện vật

- Gói thầu 04: Cầu trượt phục vụ bạn đọc 25.520.000
1514/2019/HĐMB-

GDV
11/04/2019

Xét chọn 03 bảng 

báo giá

Nhận tài trợ từ 

Công ty Cổ phần 

Dược phẩm 

Imexpharm

- Gói thầu 05: Hộp đèn "Thư viện Đồng Tháp" 18.000.000

Nhận tài trợ từ Cty 

CP Tri thức văn 

hóa Sách Việt Nam

- Xe ô tô Thư viện lưu động, gồm: Sách và 

thiết bị kèm theo
862.757.500

1069/2019/QĐ-HĐQL-

QTT Quỹ Thiện Tâm 

trao tặng

16/9/2019 Nhận bằng hiện vật

+ Xe ô tô hiệu KIA 512.000.000
338/QĐ-UBND –HC 

của UBND Tỉnh
30/03/2020 

Xác lập quyền sở 

hữu toàn dân

+ Thiết bị kèm theo xe 118.300.000
52/QĐ-STC của Sở 

Tài chính 
20/03/2020

Xác lập quyền sở 

hữu toàn dân

+ Sách kèm theo xe 232.457.500
52/QĐ-STC của Sở 

Tài chính 
20/03/2020

Xác lập quyền sở 

hữu toàn dân

c) Tháng 5 năm 2020 0

 - Không có 0

3 Bảo tàng Tỉnh 220.642.000

a) Năm 2018 120.200.000

 - Gói thầu 01: Tivi Samsung 55M 5503 
15.600.000 41/HĐMB-2018 01/02/2018

Xét 03 bảng báo 

giá

  - Gói thầu 02: Tủ trưng bày 75.000.000
14/QĐ- BTT của Bảo 

tàng Tỉnh
01/08/2018

Xét 03 bảng báo 

giá

  - Gói thầu 03: Máy quay phim Panasonic AG-

AC30 
29.600.000

11/QĐ- BTT của Bảo 

tàng Tỉnh
18/06/2018

Xét 03 bảng báo 

giá
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Ghi chú
Thẩm quyền quyết định 

Stt Nội dung tự kiểm tra Giá trị

Trình thủ tục 

thực hiện
b) Năm 2019 90.642.000

 - Gói thầu 01:  Mua sắm máy tính

14.728.000

159/TTDVTC của 

Trung tâm Dịch vụ Tài 

chính

30/07/2020

Xét 03 bảng báo 

giá

 - Gói thầu 02: 01 Tivi quan sát camera 3.500.000 Số HĐ: 0040517 14/03/2019
Xét 03 bảng báo 

giá

  - Gói thầu 03: 02 Camera quan sát 9.914.000
28/2019/HĐKT của 

Bảo tàng Tỉnh
10/07/2019

Xét 03 bảng báo 

giá

 - Gói thầu 04: 62.500.000
23B/QĐ- BTT của Bảo 

tàng Tỉnh
25/06/2020

Xét 03 bảng báo 

giá

c) Tháng 5 năm 2020 9.800.000

 - Gói thầu 01: Mua sắm máy Scan 9.800.000
07/2020/HĐ-BTT của 

Bảo tàng Tỉnh
14/05/2020

Xét 03 bảng báo 

giá

4 Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc 546.252.000

a) Năm 2018 218.330.000

 - Gói thầu 01: Mua 27 bộ chậu thay ở khu vực 

I

68.000.000

271/QĐ- KDT của 

Khu di tích Nguyễn 

Sinh Sắc 

06/02/2019

Xét chọn 03 bảng 

báo giá

 - Gói thầu 02: Mua 27 bộ chậu thay ở khu vực 

I

67.500.000

151/QĐ- KDT của 

Khu di tích Nguyễn 

Sinh Sắc 

20/06/2018

Xét chọn 03 bảng 

báo giá

 - Gói 03: Mua máy cưa 

8.030.000

42/HĐ- KDT của Khu 

di tích Nguyễn Sinh 

Sắc 

22/06/2018

Xét chọn 03 bảng 

báo giá

 - Gói thầu 04: Mua 02 cây Nguyệt Quế để 

lãnh đạo TW vể trồng trong khu vực I

30.300.000

186/QĐ- KDT của 

Khu di tích Nguyễn 

Sinh Sắc 

26/06/2018

Xét chọn 03 bảng 

báo giá
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Ghi chú
Thẩm quyền quyết định 

Stt Nội dung tự kiểm tra Giá trị

Trình thủ tục 

thực hiện
 - Gói 05: Máy tính xách tay (01 cái)

12.500.000

260/HĐMB - VT 18 

của Khu di tích 

Nguyễn Sinh Sắc VÀ 

Cty TNHH TMDV Vũ 

Tịnh 

15/08/2018

Mua sắm tập trung

 - Gói 06: Máy Chiếu 

19.000.000

51,09/HĐMB - VT 18 

của KDT Nguyễn Sinh 

Sắc 

10/01/2018

Mua sắm tập trung

 - Gói 07: Mua 05 máy trợ giảng, 

04 máy bộ đàm 
13.000.000

315/HĐ- KDT của 

Khu di tích Nguyễn 

Sinh Sắc 

28/12/2018

Xét chọn 03 bảng 

báo giá

b) Năm 2019 285.056.000

 - Gói thầu số 02: Mua máy in (02 bộ) 29.456.000

Thỏa thuận khung số 

157/2019/TTK-

TTDVTC  của Trung 

tâm Dịch vụ Tài chính

19/07/2019

Mua sắm tập trung

 - Gói thầu số 03:  Mua sắm trang thiết bị sử 

dụng tại các nhả gỗ phục vụ hoạt động lưu trú, 

ẩm thực tại khu di tích Nguyễn Sinh Sắc

247.300.000

364/QĐ- KDT của 

KDT Nguyễn Sinh Sắc 

26/11/2019

Chào hàng cạnh 

tranh 

 - Gói thầu 04: Mua 01 máy xịt hơi 

8.300.000

114/HĐMB của Cơ sở 

Thạch với KDT 

Nguyễn Sinh Sắc  

12/12/2019

Xét chọn 03 bảng 

báo giá

c) Tháng 5 năm 2020 42.866.000

 - Gói thầu 01: Mua 03 máy đo thân nhiệt 4.500.000 HĐ SỐ 0091624 20/04/2020

Xét chọn 03 bảng 

báo giá
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Ghi chú
Thẩm quyền quyết định 

Stt Nội dung tự kiểm tra Giá trị

Trình thủ tục 

thực hiện - Gói thầu 02 : Mua 06 bộ  máy trợ giảng 

Amply loa Taksar cho phòng nghiệp vụ 
18.600.000

142/HĐMB của Cơ sở 

Thạch với KDT 

Nguyễn Sinh Sắc

05/11/2020

Xét chọn 03 bảng 

báo giá

 - Gói thầu 03 : Mua máy cưa, máy cắt cỏ 19.766.000

142/HĐMB của Cơ sở 

Thạch với KDT 

Nguyễn Sinh Sắc

21/5/2020

Xét chọn 03 bảng 

báo giá

5 Khu di tích Xẻo Quít 118.202.000

a) Năm 2018 79.100.000

 - Gói thầu 01: Mua ti vi phục vụ chiếu phim 

tư liệu 
18.050.000 01/2018/HĐMB 10/01/2018

Xét 03 bảng báo 

giá

 - Gói thầu 02: Mua vòi chữa cháy thiết bị 

phòng cháy chữa cháy
15.300.000 03/02/2018/HĐMB 03/02/2018

Xét 03 bảng báo 

giá

 - Gói thầu 03: Mua loa cầm tay phục vụ 

thuyết minh
5.750.000 08/2018/HĐMB 28/03/2018

Xét 03 bảng báo 

giá

 - Gói thầu 04: Mua máy chiếu phục vụ công 

tác chuyên môn

40.000.000

238/QĐ-TTDVTC của 

Trung tâm Dịch vụ Tài 

chính

27/08/2018

Mua sắm tập trung

b) Năm 2019 28.652.000

 - Gói thầu 01:  Thay đèn led bảng chỉ dẫn

8.000.000
74/2019/HĐTM của 

KDT Xẻo Quít
 13/5/2019

Xét 03 bảng báo 

giá

 - Gói thầu 02: Lắp đặt hệ thống thiết bị báo 

cháy tự động
20.652.000

227/QĐ-DTXQ  của 

KDT Xẻo Quít
20/11/2019

Xét 03 bảng báo 

giá

c) Tháng 5 năm 2020 10.450.000

 - Gói thầu 01: Mua máy Honda hút bùn nạo 

vét đường PCCC rừng
5.500.000

03/2020/HĐ-DTXQ 

của KDT Xẻo Quít
16/03/2020

Xét 03 bảng báo 

giá

6 Khu di tích Gò Tháp 4.950.000

a) Năm 2018 0

Đơn vị không có thực hiện 0
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Ghi chú
Thẩm quyền quyết định 

Stt Nội dung tự kiểm tra Giá trị

Trình thủ tục 

thực hiện
b) Năm 2019 4.950.000

 - Gói thầu 01: Mua máy in

4.950.000

98/QĐ-TTDVTC, của 

Trung tâm Dịch vụ Tài 

chính

23/05/2019

Mua sắm tập trung

c) Năm 2020 0

Đơn vị không có thực hiện 0

7 Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật Tỉnh 262.222.000

a) Năm 2018 22.242.000

 - Gói thầu 01: Mua máy tính để bàn (02 bộ)

22.242.000

198/2018/TTK-

TTDVTC của Trung 

tâm Dịch vụ Tài chính

15/08/2018

Mua sắm tập trung

b) Năm 2019 131.400.000

 - Gói thầu 01: Mua trang thiết bị phòng thu 

âm

79.750.000

44/QĐ-TTVHNT của 

Trung tâm Văn hóa 

Nghệ thuật Tỉnh

25/06/2019

Xét 03 bảng báo 

giá

 - Gói thầu 02: Mua 01 bộ máy vi tính để bàn 

trang bị phòng thu âm

29.700.000

43/QĐ-TTVHNT của 

Trung tâm Văn hóa 

Nghệ thuật Tỉnh

25/06/2019

Xét 03 bảng báo 

giá

 - Gói thầu 03: Mua 02 máy lạnh

21.950.000

69/QĐ-TTVHNT của 

Trung tâm Văn hóa 

Nghệ thuật Tỉnh

19/09/2019

Xét 03 bảng báo 

giá

c) Năm 2020 108.580.000

 - Gói thầu 01: mua 02 máy lạnh Panosonic 38.540.000

18/QĐ-TTVHNT của 

Trung tâm Văn hóa 

Nghệ thuật Tỉnh

13/01/2020

Xét 03 bảng báo 

giá
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Ghi chú
Thẩm quyền quyết định 

Stt Nội dung tự kiểm tra Giá trị

Trình thủ tục 

thực hiện
 - Gói thầu 02: mua 02 máy lạnh Panosonic 53.640.000

26/QĐ-TTVHNT của 

Trung tâm Văn hóa 

Nghệ thuật Tỉnh

27/02/2020

Xét 03 bảng báo 

giá

 - Gói thầu 03: mua 01 máy in màu 16.400.000

1704/HĐ của Trung 

tâm Văn hóa Nghệ 

thuật Tỉnh

17/04/2020

Xét 03 bảng báo 

giá

8
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT 

Tỉnh
6.278.382.000

a) Năm 2018 2.710.356.000

 - Gói thầu 01: Mua sắm trang phục, dụng cụ 

tập luyện và thi đấu môn Xe đạp 
878.890.000

382/QĐ-UBND-HC, 

của UBND Tỉnh
18/04/2018

Chào hàng cạnh 

tranh

 - Gói thầu 02: Mua sắm trang phục, dụng cụ 

tập luyện và thi đấu môn Karate
275.000.000

381/QĐ-UBND-HC, 

của UBND Tỉnh
18/04/2018

Chào hàng cạnh 

tranh

 - Gói thầu 03: Mua sắm trang phục, dụng cụ 

tập luyện và thi đấu môn Judo
210.000.000

662/QĐ-UBND-HC, 

của UBND Tỉnh
19/06/2018

Chào hàng cạnh 

tranh

 - Gói thầu 04: Máy in và máy fax 15.444.000

309/2018/TTK-

TTDVTC, của Trung 

tâm Dịch vụ Tài chính

16/10/2018 Mua sắm tập trung

 - Gói thầu 05: Mua sắm, lắp đặt đèn chiếu 

sáng trong nhà thi đấu đa năng cho Trung tâm 

Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao Tỉnh

326.222.000
1541/QĐ-UBND-HC, 

của UBND Tỉnh
17/12/2018

Chào hàng cạnh 

tranh

 - Gói thầu 06: Mua dụng cụ thi đấu đội bóng 

U17 tham dự giải năm 2018 (quần áo bóng đá, 

quần áo thủ môn, vớ dài,…)

19.820.000
12/HĐ-2018 của 

TTTDTT
10/05/2018

Xét 03 bảng báo 

giá

 - Gói thầu 07: Mua giày móng các đội bóng 

đá trẻ
19.600.000

21/2018/HĐMB của 

TTTDTTT
15/05/2018

Xét 03 bảng báo 

giá
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Ghi chú
Thẩm quyền quyết định 

Stt Nội dung tự kiểm tra Giá trị

Trình thủ tục 

thực hiện
 - Gói thầu 08: Mua găng tay tập luyện và thi 

đấu năm 2018
15.000.000

03/2018/HĐMB của 

TTTDTT
01/05/2018

Xét 03 bảng báo 

giá

 - Gói thầu 09: Mua dụng cụ thi đấu giải đội 

bóng đá U19/2018 (quần áo thi đấu, quần áo 

thủ môn, quần áo Huấn luyện viên, vớ thi 

đấu…)

88.435.000
02/QĐ-TTTDTT của 

TTTDTT
02/01/2018

Xét 03 bảng báo 

giá

 - Gói thầu 10: Mua dụng cụ bóng đá trẻ quý 

I/2018 (quần áo bóng đá, quần áo thủ môn, 

quần áo sinh hoạt, …)

96.635.000
05/QĐ-TTTDTT của 

TTTDTT
25/01/2018

Xét 03 bảng báo 

giá

 - Gói thầu 11: Mua bóng tập quý I VĐV bóng 

đá
48.000.000

06/QĐ-TTTDTT của 

TTTDTT
21/03/2018

Xét 03 bảng báo 

giá

 - Gói thầu 12: Mua bóng tập cho đội U19 33.600.000
08/QĐ-TTTDTT của 

TTTDTT
26/02/2018

Xét 03 bảng báo 

giá

 - Gói thầu 13: Mua dụng cụ quý I các đội 

bóng đá trẻ năm 2018 (giày móng, giày sinh 

hoạt,…)

55.860.000
09/QĐ-TTTDTT của 

TTTDTT
25/03/2018

Xét 03 bảng báo 

giá

 - Gói thầu 14: Mua dụng cụ bóng đá quý II 

(băng gối dán, sơ mi, giày bata, giày móng,…)
81.916.000

17/QĐ-TTTDTT của 

TTTDTT
24/05/2018

Xét 03 bảng báo 

giá

 - Gói thầu 15: Mua túi xách lớn cho tuyến 

bóng đá trẻ
33.750.000

14/QĐ-TTTDTT của 

TTTDTT
26/04/2018

Xét 03 bảng báo 

giá

 - Gói thầu 16: Mua bóng tập quý II cho tuyến 

bóng đá trẻ năm 2018
29.250.000

19/QĐ-TTTDTT của 

TTTDTT
06/06/2018

Xét 03 bảng báo 

giá

 - Gói thầu 17: Mua bóng tập quý II năm 2018 

cho đội U13
10.800.000

06/HĐ-2018 của 

TTTDTT
14/06/2018

Xét 03 bảng báo 

giá

 - Gói thầu 18: Mua bóng tập quý III năm 2018 

cho đội U13
22.594.000

34/QĐ-TTTDTT của 

TTTDTT
28/08/2018

Xét 03 bảng báo 

giá

 - Gói thầu 16: Mua bóng tập quý III năm 2018 

cho các đội bóng đá trẻ
50.700.000

37/QĐ-TTTDTT của 

TTTDTT
19/09/2018

Xét 03 bảng báo 

giá

Page 9



Ghi chú
Thẩm quyền quyết định 

Stt Nội dung tự kiểm tra Giá trị

Trình thủ tục 

thực hiện
 - Gói thầu 17: Mua giày móng huấn luyện 

viên
16.200.000

38/HĐ-2018 của 

TTTDTTT
20/09/2018

Xét 03 bảng báo 

giá

 - Gói thầu 18: Mua dụng cụ đội bóng U21 

tham dự giải năm 2018
31.200.000

32/HĐ-2018  của 

TTTDTTT
26/07/2018

Xét 03 bảng báo 

giá

 - Gói thầu 19: Mua trang phục, dụng cụ tập 

luyện và thi đấu cho VĐV Đá cầu 
35.560.000

150/QĐ-TNK của 

Trường Năng khiếu 

TTDT

19/09/2018
Xét 03 bảng báo 

giá

 - Gói thầu 20: Mua trang phục, dụng cụ tập 

luyện và thi đấu cho VĐV Bắn cung
59.050.000

155/QĐ-TNK của 

Trường Năng khiếu 

TTDT

25/09/2018
Xét 03 bảng báo 

giá

 - Gói thầu 21: Mua 02 chiếc chèo Kayak 

Braca- Hungari tập luyện và thi đấu VĐV môn 

Canoeing

42.000.000

151/QĐ-TNK của 

Trường Năng khiếu 

TTDT

21/09/2018

 - Gói thầu 22: Mua tất điện tử tập luyện và thi 

đấu cho VĐV môn Taekwondo
35.000.000

130a/QĐ-TNK của 

Trường Năng khiếu 

TTDT

27/08/2018
Xét 03 bảng báo 

giá

 - Gói thầu 23: Mua quả cầu tập luyện và thi 

đấu cho VĐV môn Cầu Lông
14.250.000

308/HĐMB của 

Trường Năng khiếu 

TTDT

30/08/2018
Xét 03 bảng báo 

giá

 - Gói thầu 24: Mua 4.230 quả cầu đá Thăng 

Long ĐLS tập luyện và thi đấu VDVD môn 

Đá Cầu năm 2018

71.910.000

130/QĐ-TNK của 

Trường Năng khiếu 

TTDT

27/08/2018
Xét 03 bảng báo 

giá

 - Gói thầu 25: Mua quần áo khoác thể thao 

cho lực lượng HLV năm 2018
26.520.000

112/QĐ-TNK của 

Trường Năng khiếu 

TTDT

08/08/2018
Xét 03 bảng báo 

giá

 - Gói thầu 26: Mua tất điện tử tập luyện và thi 

đấu cho VĐV môn Taekwondo năm 2018
15.000.000

147/HĐMB của 

Trường Năng khiếu 

TTDT

14/07/2018
Xét 03 bảng báo 

giá

 - Gói thầu 27: Mua bàn cờ,quân cờ, đồng hồ 

tập luyện và thi đấu môn Cờ vua năm 2018
52.150.000

72/QĐ-TNK của 

Trường Năng khiếu 

TTDT

31/05/2018
Xét 03 bảng báo 

giá
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Ghi chú
Thẩm quyền quyết định 

Stt Nội dung tự kiểm tra Giá trị

Trình thủ tục 

thực hiệnb) Năm 2019 2.983.696.000

 - Gói thầu 01: Mua sắm trang phục, dụng cụ 

tập luyện và thi đấu môn Karate
256.902.000

195/QĐ-UBND-HC, 

của UBND Tỉnh
12/03/2019

Chào hàng cạnh 

tranh

 - Gói thầu 02: Mua sắm trang phục, dụng cụ 

tập luyện và thi đấu môn Cầu lông
152.780.000

195/QĐ-UBND-HC, 

của UBND Tỉnh
12/03/2019

Chào hàng cạnh 

tranh rút gọn

 - Gói thầu 03: Mua sắm trang phục, dụng cụ 

tập luyện và thi đấu môn Xe đạp
788.960.000

319/QĐ-UBND-HC, 

của UBND Tỉnh
17/04/2019

Chào hàng cạnh 

tranh

 - Gói thầu 04: Mua sắm trang phục, dụng cụ 

tập luyện và thi đấu Giày bóng đá
141.446.000

490/QĐ-UBND-HC, 

của UBND Tỉnh
29/05/2019

Chào hàng cạnh 

tranh rút gọn

 - Gói thầu 05: Mua sắm trang phục, dụng cụ 

tập luyện và thi đấu môn Judo
164.480.000

701/QĐ-UBND-HC, 

của UBND Tỉnh
16/07/2019

Chào hàng cạnh 

tranh rút gọn

 - Gói thầu 06: Mua sắm tập trung máy chiếu, 

máy in
34.870.000

98/QĐ-TTDVTC, của 

Trung tâm Dịch vụ Tài 

chính

23/05/2019 Mua sắm tập trung

 - Gói thầu 07: Mua sắm tập trung máy tính để 

bàn, máy tính xách tay
44.184.000

156/QĐ-TTDVTC, 

của Trung tâm Dịch vụ 

Tài chính

25/07/2019 Mua sắm tập trung

- Gói thầu số 08: Mua 01 bộ Micrô phục vụ 

âm thanh cho nhà thi đấu
6.500.000

0902/HĐMB của 

TTHLTĐTDTT
09/02/2019

Xét 03 bảng báo 

giá

- Gói thầu số 09: Mua 02 bộ Micrô phục vụ 

hội trường và tổ chức giải thể thao
5.200.000

06/2019 HĐMB của 

TTHLTĐTDTT
25/06/2019

Xét 03 bảng báo 

giá

- Gói thầu số 10: Mua máy lạnh phòng họp 

chuyên môn tại nhà thi đấu
12.900.000

05.4/HĐMB 2019 của 

TTHLTĐTDTT
05/04/2019

Xét 03 bảng báo 

giá

- Gói thầu số 11: Mua máy lạnh phòng họp 

chuyên môn tại nhà thi đấu
18.920.000

17.6/HĐMB 2019 của 

TTHLTĐTDTT
17/06/2019

Xét 03 bảng báo 

giá
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Ghi chú
Thẩm quyền quyết định 

Stt Nội dung tự kiểm tra Giá trị

Trình thủ tục 

thực hiện
- Gói thầu số 12: Mua 4.704 quả cầu đá Thăng 

Long cho VĐV đội đá cầu tập luyện và thi 

đấu Quý I, quý II năm 2019

84.672.000

36/QĐ-

TTHLTĐTDTT của 

TTHLTĐTDTT

27/02/2019
Xét 03 bảng báo 

giá

- Gói thầu số 13: Mua trang phục, dụng cụ tập 

luyện và thi đấu đội Điền Kinh năm 2019
50.000.000

82/QĐ-

TTHLTĐTDTT của 

TTHLTĐTDTT

26/03/2019
Xét 03 bảng báo 

giá

- Gói thầu số 14: Mua trang phục, dụng cụ tập 

luyện và thi đấu đội Cầu Mây năm 2019
79.500.000

83/QĐ-

TTHLTĐTDTT của 

TTHLTĐTDTT

26/03/2019
Xét 03 bảng báo 

giá

- Gói thầu số 15: Mua 16 bộ bi inox và 08 bộ 

bi thép tập luyện đội Bi sắt năm 2019
96.800.000

84/QĐ-

TTHLTĐTDTT của 

TTHLTĐTDTT

26/03/2019
Xét 03 bảng báo 

giá

- Gói thầu số 16: Mua võ phục, găng, bảo hộ, 

giáp, nón, đồ ép cân, giày,… tập luyện và thi 

đấu đội Vovinam năm 2019

98.570.000

108/QĐ-

TTHLTĐTDTT của 

TTHLTĐTDTT

04/05/2019
Xét 03 bảng báo 

giá

- Gói thầu số 17: Mua trang phục, đồng hồ, 

bàn cờ, đồng hồ, ba lô… tập luyện và thi đấu 

đội Cờ vua năm 2019

59.360.000

110/QĐ-

TTHLTĐTDTT của 

TTHLTĐTDTT

04/05/2019
Xét 03 bảng báo 

giá

- Gói thầu số 18: Mua trang phục, giày, lưới, 

dây nhảy tập luyện và thi đấu đội Đá Cầu năm 

2019

69.790.000

109/QĐ-

TTHLTĐTDTT của 

TTHLTĐTDTT

04/05/2019
Xét 03 bảng báo 

giá

- Gói thầu số 19: Mua trang phục, giày bât, 

giày thi đấu, bi đích tập luyện và thi đấu đội Bi 

sắt năm 2019

43.520.000

121A/QĐ-

TTHLTĐTDTT của 

TTHLTĐTDTT

20/05/2019
Xét 03 bảng báo 

giá

- Gói thầu số 20: Mua trang phục, giày, dụng 

cụ tập luyện và thi đấu đội Bắn cung năm 

2019

89.980.000

234A/QĐ-

TTHLTĐTDTT của 

TTHLTĐTDTT

05/08/2019
Xét 03 bảng báo 

giá

- Gói thầu số 21: Mua trang phục, dụng cụ 

môn cầu lông
24.360.000

291A/QĐ-

TTHLTĐTDTT của 

TTHLTĐTDTT

29/10/2019
Xét 03 bảng báo 

giá
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Ghi chú
Thẩm quyền quyết định 

Stt Nội dung tự kiểm tra Giá trị

Trình thủ tục 

thực hiện- Gói thầu số 22: Mua võ phục, găng, bảo hộ, 

giáp, nón, đồ ép cân, giày…. Tập luyện và thi 

đấu đội Taekwondo năm 2019

97.900.000

236A/QĐ-

TTHLTĐTDTT của 

TTHLTĐTDTT

09/08/2019
Xét 03 bảng báo 

giá

- Gói thầu số 23: Mua 4.704 quả cầu đá Thăng 

Long cho VĐV đội đá cầu tập luyện và thi đấu 

Quý III, quý IV năm 2019

84.672.000

283A/QĐ-

TTHLTĐTDTT của 

TTHLTĐTDTT

21/10/2019
Xét 03 bảng báo 

giá

- Gói thầu số 24: Mua 20 cái giường sắt khu 

ký túc xá vận động viên các tuyến đào tạo
21.000.000

341/QĐ-

TTHLTĐTDTT của 

TTHLTĐTDTT

30/12/2019
Xét 03 bảng báo 

giá

- Gói thầu số 25: Mua sắm bóng động lực môn 

bóng đá 
48.250.000

85/QĐ-

TTHLTĐTDTT của 

TTHLTĐTDTT

26/03/2019
Xét 03 bảng báo 

giá

- Gói thầu số 26: Mua sắm bóng động lực môn 

bóng đá quý II
62.500.000

112A/QĐ-

TTHLTĐTDTT
06/05/2019

Xét 03 bảng báo 

giá

- Gói thầu số 27: Mua sắm bóng động lực môn 

bóng đá quý III
54.700.000

241A/QĐ-

TTHLTĐTDTT của 

TTHLTĐTDTT

16/08/2019
Xét 03 bảng báo 

giá

- Gói thầu số 28: Mua sắm bóng động lực môn 

bóng đá quý IV
48.000.000

290A/QĐ-

TTHLTĐTDTT của 

TTHLTĐTDTT

29/10/2019
Xét 03 bảng báo 

giá

- Gói thầu số 29:Mua sắm giày huấn luyện 

viên các tuyến
30.600.000

303A/QĐ-

TTHLTĐTDTT của 

TTHLTĐTDTT

10/11/2019
Xét 03 bảng báo 

giá

- Gói thầu số 30: Mua sắm giường sắt ký túc 

xá VĐV
21.000.000

341/QĐ-

TTHLTĐTDTT của 

TTHLTĐTDTT

30/12/2019
Xét 03 bảng báo 

giá

- Gói thầu số 31: Mua sắm trang phục, dụng 

cụ thi đấu môn bóng đá U17
72.150.000

111A/QĐ-

TTHLTĐTDTT
06/05/2019

Xét 03 bảng báo 

giá
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Ghi chú
Thẩm quyền quyết định 

Stt Nội dung tự kiểm tra Giá trị

Trình thủ tục 

thực hiện- Gói thầu số 32: Mua sắm bóng đá số 4 hiệu 

BH Việt Nam cho lớp bóng đá trường học
62.000.000

03/HĐMB của 

TTHLTĐTDTT
27/02/2019

Xét 03 bảng báo 

giá

- Gói thầu số 33: Mua sắm áo chiến thuật, cọc 

mũ nhựa cho lớp bóng đá trường học
17.980.000

10/HĐMB của 

TTHLTĐTDTT
26/03/2019

Xét 03 bảng báo 

giá

- Gói thầu số 34:  Mua sắm cúp thưởng, bóng 

giải quần vợt các cây vợt xuất sắc 
39.250.000

100/QĐ-

TTHLTĐTDTT của 

TTHLTĐTDTT

23/04/2019
Xét 03 bảng báo 

giá

c) Tháng 5 năm 2020 đến nay 584.330.000

- Gói thầu số 01: Mua bi sắt cho bộ môn Bi sắt 99.000.000

32/QĐ-

TTHLTĐTDTT của 

TTHLTĐTDTT

03/03/2020
Xét 03 bảng báo 

giá

- Gói thầu số 02: Mua bi sắt 08 đôi găng tay 

Bóng đá
16.800.000

09.03/HĐMB của 

TTHLTĐTDTT
09/03/2020

Xét 03 bảng báo 

giá

- Gói thầu số 03: Mua trang phục môn bóng đá 

U19 
14.900.000

14.03/HĐMB của 

TTHLTĐTDTT
14/03/2020

Xét 03 bảng báo 

giá

- Gói thầu số 04: Mua bóng chuyền động lực 

và lưới bóng chuyền
33.400.000

14.2/HĐMB của 

TTHLTĐTDTT
14/02/2020

Xét 03 bảng báo 

giá

- Gói thầu số 05: Mua trang phục môn 

Canoeing
18.500.000

30.3/HĐMB của 

TTHLTĐTDTT
30/03/2020

Xét 03 bảng báo 

giá

- Gói thầu số 06: Mua trang phục, dụng cụ 

môn Bi sắt 
41.230.000

08a/QĐ-

TTHLTĐTDTT của 

TTHLTĐTDTT

29/04/2020
Xét 03 bảng báo 

giá

- Gói thầu số 07: Mua trang phục, dụng cụ quý 

I, II bóng đá U13
85.310.000

10b/QĐ-

TTHLTĐTDTT của 

TTHLTĐTDTT

24/04/2020
Xét 03 bảng báo 

giá
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Ghi chú
Thẩm quyền quyết định 

Stt Nội dung tự kiểm tra Giá trị

Trình thủ tục 

thực hiện
- Gói thầu số 08: Mua trang phục, dụng cụ quý 

I, II bóng đá U15
65.430.000

11a/QĐ-

TTHLTĐTDTT của 

TTHLTĐTDTT

29/04/2020
Xét 03 bảng báo 

giá

- Gói thầu số 09: Mua trang phục, dụng cụ 

môn cờ vua năm 2020
50.020.000

18/QĐ-

TTHLTĐTDTT của 

TTHLTĐTDTT

21/05/2020
Xét 03 bảng báo 

giá

- Gói thầu số 10: Mua trang phục, dụng cụ quý 

I, II bóng đá U17
77.740.000

16a/QĐ-

TTHLTĐTDTT của 

TTHLTĐTDTT

15/05/2020
Xét 03 bảng báo 

giá

- Gói thầu số 11: Mua trang phục, dụng cụ 

Điền kinh 2020
82.000.000

20/QĐ-

TTHLTĐTDTT của 

TTHLTĐTDTT

22/05/2020
Xét 03 bảng báo 

giá

II Kiểm tra việc điều chuyển tài sản 15.031.973.000

1 Khu di tích Xẻo Quít 15.031.973.000

a) Năm 2018 (Đợt 01) 9.799.816.000

 + Tài sản công cụ, dụng cụ 94.400.000
08/QĐ-STC của Sở 

Tài chính
08/01/2018 Theo quy định Giá trị nguyên giá

 + Tài sản cố định, tài sản gắn liền trên đất và 

tài sản khác
9.705.416.000

 55/QĐ-UBND-HC 

của UBND Tỉnh
16/01/2018 Theo quy định Giá trị nguyên giá

b) Năm 2020 (Đợt 02) 5.232.157.000
686/QĐ-UBND.HC 

của UBND Tỉnh
18/05/2020 Theo quy định Giá trị nguyên giá

III Kiểm tra việc bán tài sản

Từ 01/01/2018 đến ngày 30/5/2020, Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch và các đơn vị trực 

thuộc không có trường hợp bán tài sản

IV Kiểm tra việc thanh lý tài sản 1.915.237.024

1 Khối Văn phòng Sở 903.770.000
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Ghi chú
Thẩm quyền quyết định 

Stt Nội dung tự kiểm tra Giá trị

Trình thủ tục 

thực hiện
Thanh lý tài sản (thiết bị văn phòng Khối 

VPS)

435.770.000

133/QĐ-SVHTTDL 

của Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch

28/05/2019 Theo quy định Giá trị nguyên giá

Thanh lý 06 Hồ bơi composite 468.000.000

237/QĐ-SVHTTDL 

của Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch

14/08/2019 Theo quy định Giá trị nguyên giá

2 Thư viện Tỉnh 0

Không có

3 Bảo tàng Tỉnh 0

Không có

4 KDT Nguyễn Sinh Sắc 0

Không có

5 KDT Xẻo Quít 0

Không có

6 Ban quản lý KDT Gò Tháp 641.216.150

a) Năm 2018 125.290.000

Thanh lý tài sản 125.290.000

463/QĐ-SVHTTDL 

của Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch

28/11/2018 Theo quy định Giá trị nguyên giá

b) Năm 2019 515.926.150

 - Xe ô tô 465.120.000
21/QĐ-UBND của 

UBND Tỉnh
08/01/2019 Theo quy định Giá trị nguyên giá

 - Nhà tập thể, chốt bảo vệ 50.806.150
28/QĐ-STC của Sở 

Tài chính
29/01/2019 Theo quy định Giá trị nguyên giá

7 Trung tâm Văn hóa, Nghệ thuật Tỉnh 295.250.874

Thanh lý tài sản 295.250.874

126/QĐ-SVHTTDL 

của Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch

08/05/2018 Theo quy định Giá trị nguyên giá
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Ghi chú
Thẩm quyền quyết định 

Stt Nội dung tự kiểm tra Giá trị

Trình thủ tục 

thực hiện8
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT 

Tỉnh
75.000.000

Thanh lý tài sản (giàn sắt) 26.750.000

240/QĐ-SVHTTDL 

của Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch

14/08/2019 Theo quy định Giá trị định giá lại

Thanh lý tài sản (khu cửa sắt, khung của sổ, 

lavabo, và tole)

48.250.000

09/QĐ-TTHLTDTT 

của Trung tâm Huấn 

luyện và Thi đấu 

TDTT

22/04/2020 Theo quy định Giá trị định giá lại

V

Kiểm tra việc quản lý, sử dụng số tiền thu 

được từ việc xử lý tài sản công (thanh lý)

192.805.000

1 Khối Văn phòng Sở 6.900.000

Thanh lý tài sản (thiết bị văn phòng Khối 

VPS)
6.900.000 Bán thanh lý Theo quy định

Thanh lý 06 Hồ bơi composite 0
Không bán được hủy 

trả lại mặt bằng
Theo quy định

2 Thư viện Tỉnh 0

Không có

3 Bảo tàng Tỉnh 0

Không có

4 KDT Nguyễn Sinh Sắc 0

Không có

5 KDT Xẻo Quít 0

Không có

6 Ban quản lý KDT Gò Tháp 95.725.000

a) Năm 2018 1.000.000

Thanh lý tài sản 1.000.000 Bán thanh lý Theo quy định

b) Năm 2019 94.725.000

Page 17



Ghi chú
Thẩm quyền quyết định 

Stt Nội dung tự kiểm tra Giá trị

Trình thủ tục 

thực hiện
 - Xe ô tô 94.500.000 Bán thanh lý Theo quy định

 - Nhà tập thể, chốt bảo vệ 225.000 Bán thanh lý Theo quy định

7 Trung tâm Văn hóa, Nghệ thuật Tỉnh 10.000.000

Thanh lý tài sản 10.000.000 Bán thanh lý Theo quy định

8
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT 

Tỉnh
80.180.000

Thanh lý tài sản (giàn sắt) 30.000.000 Bán thanh lý Theo quy định

Thanh lý tài sản (khu cửa sắt, khung của sổ, 

lavabo, và tole)
50.180.000 Bán thanh lý Theo quy định
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Có hồ sơ (số 

ngày, cấp quyết 

định)

Không 

có hồ 

sơ

TW Tỉnh Huyện

Xã

 

(ngàn

h)

Diện

 tích

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

TỔNG CỘNG 3.680.752,60

1 Sở VHTTDL

Số 03, 

Phạm Hữu 

Lầu, 

Phường 4, 

TPCL

GCNQSDĐ số: 

CT05896 cấp 

ngày 06/3/2017 

của UBND tỉnh 

x 2.867,9

2 Thư viện Tỉnh

Số 05, 

Phạm Hữu 

Lầu, 

Phường 4, 

TPCL

GCNQSDĐ số: 

CT05061 cấp 

ngày 28/7/2016 

của UBND tỉnh 

x 10.420

3
Bảo tàng tỉnh 

Đồng Tháp

Số 226, 

Nguyễn 

Thái Học, 

Phường 4, 

TPCL

GCNQSDĐ số 

CT02152, ngày 

23/01/2012

x 11.676

4
KDT Nguyễn Sinh 

Sắc

Số 137, 

Phạm Hữu 

Lầu, 

Phường 4, 

TPCL

x 88.731,9

Diện tích đất thuộc 

dự án bảo tồn tôn tạo 

và phát huy giá trị 

Khu di tích Mộ Cụ 

Nguyễn Sinh Sắc 

(trong khuôn viên 

hàng rào) 

" 88.211,1

Phụ lục 02

Danh mục chi tiết Đất công thuộc quản lý, sử dụng của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

TT

Tên loại đất (công 

nghiệp, giao thông, 

bãi bồi, 5%,...)

Địa điểm

Hồ sơ Đơn vị quản lý Đặc điểm



Diện tích nhà làm 

việc cũ (ngoài khuôn 

viên  hàng rào)

"

GCNQSDĐ số 

CT07053, ngày 

24/12/2018  

x 520,8

5

Trung tâm Văn hóa 

Nghệ thuật tỉnh

x 16.061,7

Đoàn Văn công cũ

Số 086, 

Quốc lộ 30, 

xã An Bình, 

HCL

GCNQSDĐ số CP 

852840
5.952,7

TTVHĐA cũ
Phường 4, 

TPCL

 - GCNQSDĐ số 

CP 832569

 - GCNQSDĐ số 

CP 832568

 - GCNQSDĐ số 

CP 832567

10.109

6 KDT Gò Tháp

Ấp 1, xã 

Tân Kiều

QĐ 349/QĐ-

UBND.NĐ ngày 

19/8/2005 của 

UBND Tỉnh

x 2.795.955

7 KDT Xẻo Quít x 620.920

Đất tại xã Mỹ Long, 

huyện Cao Lãnh

Xã Mỹ 

Long,

HCL

GCNQSDĐ số 

CE200797 ngày 

04/4/2017

380.470,8

Đất tại xã Mỹ Hiệp, 

huyện Cao Lãnh (sau 

khi bị thu hồi)

Xã Mỹ 

Hiệp, HCL

240.449

8

Trung tâm Huấn 

luyện và Thi đấu 

TDTT Tỉnh

Phường 

Mỹ Phú, 

TPCL

x 134.120



Trường Năng khiếu
GCNQSDĐ số 

CT03667
21.913        

Nhà Thi đấu
GCNQSDĐ số 

CT04565
39.208        

Hồ bơi
GCNQSDĐ số 

CT04567
35.464        

Sân Vận động
GCNQSDĐ số 

CT04566
35.326        

Sân Quần vợt
GCNQSDĐ số 

CT04564
2.001          

Căn tin (tại sân quần 

vợt)

GCNQSDĐ số 

CT04563
208             



Vị trí

Đang

 sử 

dụng

Cho

 thuê

Để

 trống
Khác

Sử 

dụng 

không 

đúng 

mục 

đích đã 

thu hồi

Vi 

phạm 

nhưng 

chưa 

thu hồi

Đang 

tranh 

chấp

Chờ xử 

lý

Khác

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Thửa đất số 

195 tờ bản 

đồ số 11

x
Đang sử

dụng

Đã có 

GCNQSDĐ

Thửa đất số 

196 tờ bản 

đồ số 15

x
Đang sử

dụng

Đã có 

GCNQSDĐ

Thừa đất số 

199, tờ bản 

đồ số 11

x
Đang sử

dụng

Đã có

 GCNQSDĐ

x

Đang sử

dụng

Sở TNMT đang 

thẩm định để cấp 

GCNQSDĐ

Phụ lục 02

Danh mục chi tiết Đất công thuộc quản lý, sử dụng của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Đặc điểm Hiện trạng Tình trạng đất Ghi chú hoặc 

đề xuất của đơn 

vị



Đang sử

dụng

Đã có 

GCNQSDĐ

x
Đang sử

dụng

Đã có 

GCNQSDĐ

x
Đang sử

dụng

Hiện nay, đang 

chờ phối hợp với 

Sở Tài nguyên và 

Môi trường thực 

hiện các thủ tục 

thu hồi 

GCNQSDĐ theo 

quy định

Tờ bản đồ 

304/TĐĐC, 

tỷ lệ 1/5000 

x
Đang sử

dụng
QĐ giao đất

Thử đất số 

309, tờ bản 

đồ số 3

x

Còn

sử

dụng

Đã có 

GCNQSDĐ

Đang sử

dụng

Trong đó: Diện 

tích 9.562 m2 

Có GCNQSDĐ 

thuộc trụ sở làm 

việc thuộc sở 

hữu Nhà nước 

số 

T14018008/68 

ngày 22/3/2000

Phường Mỹ 

Phú, TPCL

Đã có 

GCNQSDĐ



x
Đang sử

dụng
"

x
Đang sử

dụng
"

x
Đang sử

dụng
"

x
Đang sử

dụng
"

x
Đang sử

dụng
"

x
Đang sử

dụng
"



Có hồ sơ (số ngày, 

cấp quyết định)

Không 

có hồ 

sơ

TW Tỉnh Huyện

Xã

 

(ngà

nh)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

TỔNG CỘNG

1 Trụ sở Sở VHTTDL

Số 03, 

Phạm Hữu 

Lầu, 

Phường 4, 

TPCL

QĐ số 65/QĐ-STC-

ĐT ngày 23/5/2018 

của Sở Tài chính

x

2 Thư viện Tỉnh

Số 05, 

Phạm Hữu 

Lầu, 

Phường 4, 

TPCL

QĐ số 188/QĐ-STC-

ĐT ngày 28/11/2016 

của Sở Tài chính 

x

3 Bảo tàng Tỉnh

Số 226, 

Nguyễn 

Thái Học, 

Phường 4, 

TPCL

Số T140150007/666 

cấp ngày 28/6/2004

x

Nhà di tích Thầy Thuốc 

Lư (Nhà tiếp quản): 
"

"

Nhà di tích Dinh Cò (Nhà 

tiếp quản): 
"

"

Nhà di tích Dinh Quận 

(Nhà tiếp quản): 
"

"

Nhà giam (Nhà tiếp quản) "
"

Nhà trưng bày tổng hợp " "

Nhà kho hiện vật " "

Phụ lục 03

Danh mục chi tiết Nhà ở thuộc quản lý, sử dụng của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

TT
Tên loại (nhà ở, kho, 

công trình,...)

Địa điểm/ 

vị trí

Hồ sơ Đơn vị quản lý



4 KDT Nguyễn Sinh Sắc

137, Phạm 

Hữu Lầu, 

phường 4, 

Thành phố 

Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng 

Tháp

Quyết định số 

261/QĐ-UB.HC

ngày 8/2/2005 

x

Nhà làm việc cũ " "

Nhà làm việc mới " "

Nhà Bát Dần 1 " "

Nhà Bát Dần 2 " "

Nhà Cả Nhì Ngưu " "

Nhà Trên Cọc 1 " "

Nhà trên Cọc 2 " "

Nhà Nọc Ngựa 1 " "

Nhà Nọc Ngựa 2 " "

Nhà Chữ Đinh 1 " "

Nhà Chữ Đinh 2 " "

Nhà trưng bày cuộc đời cụ 

Nguyễn Sinh Sắc
" "

Nhà sàn Bác Hổ " "

Đền thờ Cụ Sắc " "

5
Trung tâm Văn hóa

 Nghệ thuật tỉnh
x

5.1  * Đoàn văn công cũ

Số 086, 

Quốc lộ 30, 

xã An Bình, 

HCL

x

Hội trường 300 chỗ "

Dãy phòng hành chính "

Phòng Cổ động kỹ thuật-

Điện ảnh (kết cấu ban đầu 

là nhà kho và nhà bếp)

"

Dãy phòng chuyên môn 

(kết cấu ban đầu là dãy 

nhà tập thể mới 1 trệt, 1 

lầu)

"

Dãy nhà công vụ cũ "

5.2
Trung tâm Văn hóa

 Điện ảnh Tỉnh cũ

Phường 4, 

TPCL
x



Hội trường TTVH "

Dãy phòng dạy các lớp 

năng khiếu
"

Khu tập thể "

6 KDT Gò Tháp

Ấp 1, xã 

Tân Kiều, 

HTM

x

6.1
 Trụ sở làm việc Ban Quản 

lý 
"

6.2
 Khối văn phòng làm việc 

cũ 
"

6.3  Công trình di tích 

 Đền thờ ông Thiên Hộ 

Dương 
"

Đền thờ ông Đốc Binh 

Kiều
"

Miếu Bà Chúa Xứ "

Miếu Hoàng Cô "

 Gò Minh Sư "

 Hố số 8 "

 Hố số 11 "

 Nền gạch cổ cạnh Miếu 

bà Chúa Xứ 
"

 Gò Tháp Mười "

6.4  Công trình khác 

 Nhà vệ sinh công cộng 8 

cái 
"

 Sân lễ hội "

 Chồi nghỉ chân "

 Nhà bảo vệ "
 Trạm cấp nước toàn Khu 

di tích 
"

 Trạm bơm ra "

 Trạm bơm vô "

 Cổng chào 

 Chòi canh 

7    KDT Xẻo Quít x



Nhà trưng bày Khu di tích 

Xẻo Quít

Số 458, ấp 

4, xã Mỹ 

Hiệp, HCL

GCNSDNĐ số 

T14018008/68

ngày 22/3/2000

Cụm công trình

Sân khấu, khán đài thuộc 

Hạ tầng du lịch Khu di 

tích Xẻo Quít 

Ấp 4, xã Mỹ 

Hiệp, huyện 

Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng 

Tháp

Biên bản tiếp nhận

tài sản công ngày 

28/12/2018,

8   
 Trung tâm Huấn luyện 

và thi đấu TDTT Tỉnh 

Phường 

Mỹ Phú, 

TPCL

x

Trường Năng khiếu "
GCNQSQL số 

T14071003/664

Nhà Thi đấu "
GCNQSQL số 

T14021001/663

Hồ bơi
" GCNQSQL số 

T14021004/665

Sân Vận động Đồng Tháp " x x



Nhà, kho, 

công 

trình,…

Khuôn viên 

còn lại

Đang

 sử 

dụng

Cho

 thuê

Để

 

trống

Khác

Còn

 sử 

dụng

Xuống

 cấp

Sử 

dụng 

khôn

g 

đúng 

mục 

đích 

đã 

thu 

hồi

Vi 

phạm 

nhưn

g 

chưa 

thu 

hồi

Khác

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

78.227,2 3.595.241,8

867,0 2.000,9 Cấp 2 x x

1.462,0 8.958,0 Cấp 2 x x

2.727,8 8.948,2

262,0 Di tích x x

215,3 Di tích x x

313,5 Di tích x x

26.4 Cấp 4 x x

1.429,0 Cấp 2 x x

508,0 Cấp 3 x x

Phụ lục 03

Danh mục chi tiết Nhà ở thuộc quản lý, sử dụng của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Diện tích (m2)

Cấp

 công 

trình

Hiện trạng Tình trạng công trình



3.869,0 85.344,0

120,0 Cấp 4 x x

361,1 Cấp 4 x x

295,4 Cấp 4 x x

295,4 Cấp 4 x x

116,1 Cấp 4 x x

251,6 Cấp 4 x x

251,6 Cấp 4 x x

144,0 Cấp 4 x x

144,0 Cấp 4 x x

144,0 Cấp 4 x x

144,0 Cấp 4 x x

925,0 Cấp 4 x x

345,6 Cấp 4 x x

331,3 Cấp 4 x x

4.523,0 6.642,0

2.680,0

980,0 Cấp 4 x x

120,0 Cấp 4 x x

140,0 Cấp 4 x x

576,0 Cấp 4 x x

864,0 Cấp 4 x x

1.843,0



877,0 Cấp 4 x x

173,0 Cấp 4 x x

793,0 Cấp 4 x x

42.766,4 2.753.188,6

270,0 4 x x

370,0 4 x x

18.934,8

4.400,0 Di tích x x

8.700,0 Di tích x x

2.000,0 Di tích x x

200,0 Di tích x x

1.936,0 Di tích x x

159,6 Di tích x x

513,2 Di tích x x

671,2 Di tích x x

354,8 Di tích x x

23.191,6

368,0 4 x x

18.396,5 4 x x

109,5 4 x x

84,6 4 x x

2.214,0 4 x x

1.875,0 4 x x

120,0 4 x x

15,0 4 x x

9,0 4 x x

153,0 620.767,0 Cấp 4



153,0 Cấp 4 x x x

1.237,3 Cấp 4 x x

22.726,0 111.394,0

3.050,0 Cấp 2 x

10.276,0 Cấp 3 x

9.400,0 Cấp 3 x

x



22

Ghi chú hoặc 

đề xuất của 

đơn vị

Phụ lục 03
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Do nhân dân 

đóng góp xây 

dựng

Do nhân dân 

đóng góp xây 

dựng

Do nhân dân 

đóng góp xây 

dựng
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